
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

240417-

0003

NGUYỄN 

THỊ KIM 
LỘC 075195012948

08/07

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

28/06/

1995

Tổ 14, ấp 5, xã Phú 

Điền, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc Cấp mới

2

H19.12-

240531-

0005

Nguyễn Thị 

Xuân 
Hƣơng 075173010639

27/01

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

25/11/

1973

262/3, KP2, phƣờng 

Bình Đa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2022

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc Cấp mới

3

H19.12-

240620-

0029

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 
LOAN 066198011257

17/06

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

22/01/

1998

Thôn 7A, xã Ea Ô, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

4

H19.12-

240620-

0030

NGUYỄN 

THỊ LAM
040184012739

04/03

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

19/01/

1984

73/10/11 tổ 45. KP4, 

phƣờng Thạnh Xuân, 

quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2015

Trƣờng 

trung cấp 

Âu Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

5

H19.12-

240620-

0031

TRẦN 

TRỌNG 

NGUY

ÊN
052096009708

26/01

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

24/05/

1996

Phƣờng Bồng Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc Cấp mới

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

 CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(đính kèm theo Quyết định số:                       /QĐ-SYT ngày           tháng          năm 2024)

Văn bằng chuyên môn

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM được 

cấp

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM được 

cấp

6

H19.12-

240620-

0032

VŨ ĐỨC TĨNH 026094009872
29/09

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

15/05/

1994

TDP Nam Cƣờng, thị 

trấn Thổ Tang, huyện 

Vĩnh Tƣờng, tỉnh Vĩnh 

Phúc

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2022

Cao đẳng 

y dƣợc 

Phú Thọ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

7

H19.12-

240620-

0033

CAO THỊ 

BÍCH 
HẢO 068196012018

27/02

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

06/09/

1996

110B tổ 1, Thái Phiên, 

phƣờng 12, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

8

H19.12-

240620-

0034

TRẦN THỊ 

THU 

TRAN

G
025301001271

25/04

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

25/08/

2001

Khu Xóm Trong, xã 

Thụy Liễu, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2022

Quầy 

thuốc 

Hùng 

Hậu 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

9

H19.12-

240620-

0035

NGUYỄN 

THỊ 
THÚY 052192009864

27/12

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

05/10/

1992

xã Ân Mỹ, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2012

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

10

H19.12-

240619-

0007

QUÁCH 

THỊ 
THẢO 075187003769

10/05

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

12/08/

1987

TỔ 4, ẤP 5, xã Dak Lua, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

Lê Quí 

Đôn

 Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm y tế; Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp mới

11

H19.12-

240619-

0008

Đào 

Nguyễn 

Bích Ngọc

075198000986
25/04

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

17/01/

1998

162, KP3, ấp Hiệp Đồng, 

thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2022

Đại học 

công 

nghệ TP. 

HCM

 Nhà thuốc Cấp mới

12

H19.12-

240618-

0013

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 
MAI 077193004545

08/09

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

26/11/

1993

Ấp Bình Tiến, xã Bình 

Châu, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc Cấp mới

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM được 

cấp

13

H19.12-

240618-

0022

NGUYỄN 

THỊ HÀ
040198002919

16/01

/2024

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

07/12/

1998

Xóm Lƣơng Thiện, xã 

Hiến Sơn, huyện Đô 

Lƣơng, tỉnh Nghệ An

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2022

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

14

H19.12-

240618-

0024

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
MAI 068199007255

14/03

/2024

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

10/02/

1999

Thôn 14, xã Hòa Ninh, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2020

Cao đẳng 

Sài Gòn- 

Gia Định

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

15

H19.12-

240618-

0025

NGUYỄN 

THỊ KIM 
DUNG 066196013319

19/08

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

02/04/

1996

Ấp Trầu, xã Phƣớc 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

y dƣợc 

Asean

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

Cấp mới

16

H19.12-

240618-

0026

LÊ THỊ NGỤ 040187022334
06/07

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

01/06/

1987

SN 1009, chung cƣ A 2, 

phƣờng Quang Vinh, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2022

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

17

H19.12-

240618-

0027

NGUYỄN 

THỊ 
THƠM 040191025091

17/06

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

24/10/

1991

Thanh Đồng 1, xã Thanh 

Đồng, huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh Nghệ An

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2012

Đại học y 

khoa 

Vinh

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

18

H19.12-

240618-

0028

CAO THỊ 
THÀN

H
042196013939

02/11

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

28/03/

1996

Xóm 1, xã Hƣơng Liên, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao đẳng 

Lê Quí 

Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM được 

cấp

19

H19.12-

240618-

0029

NGUYỄN 

THỊ THU 

PHƢƠ

NG
034194004927

19/10

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

14/01/

1994

105/9, KP 10, phƣờng 

Tân Chánh Hiệp, quận 

12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc Cấp mới

20

H19.12-

240618-

0030

LÊ VĂN NGỌC 040096017831
02/11

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

19/03/

1996

Thôn Thanh Sơn, xã Đại 

Đồng, huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh Nghệ An

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

Lê Quí 

Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

21

H19.12-

240617-

0010

TRƢƠNG 

VĂN 
BÌNH 077082011630

20/08

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

09/12/

1982

Thôn Đồng Tiến, xã Cù 

Bị, huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc; Cơ sở sản 

xuất thuốc; Cơ sở kinh 

doanh dịch vụ bảo quản 

thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc

Cấp mới

22

H19.12-

240617-

0022

VŨ TIẾN DŨNG 075086004580
05/08

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

28/07/

1986

12E, tổ  5, KP 6, phƣờng 

Trung Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Lạc Hồng

 Nhà thuốc; Phụ trách 

công tác dƣợc lâm sàng 

của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Cấp mới

23

H19.12-

240617-

0024

NGÔ THỊ 

KIM 
YẾN 091186007133

10/05

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

11/02/

1986

Tổ 36 cƣ xá TT Kiên 

Lƣơng, thị trấn Kiên 

Lƣơng, huyện Kiên 

Lƣơng, tỉnh Kiên Giang

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc Cấp mới

24

H19.12-

240617-

0025

LÊ THỊ 

DUYÊN
087186009729

10/08

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

06/04/

1986

131/4 Thích Quảng Đức, 

phƣờng 04, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc Cấp mới

25

H19.12-

240617-

0026

NGUYỄN 

THỊ 
YẾN 052194005858

10/11

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

10/04/

1994

Làng Tpông, xã Yang 

Nam, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Phƣơng 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM được 

cấp

26

H19.12-

240617-

0028

HUỲNH 

THỊ MỸ 
HIỆP 052194007178

29/09

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

04/07/

1994

Chánh Khoan Tây, xã 

Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2016
Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

27

H19.12-

240617-

0029

PHẠM THỊ 

PHƢƠNG 
LINH 080191005835

02/05

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

30/10/

1991

60/19 đƣờng số 4, 

phƣờng Bình Hƣng Hoà 

A, quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc Cấp mới

28

H19.12-

240617-

0030

BÙI THỊ LIỆU 052182017034
04/10

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

20/09/

1982

Kp Gò Cau, thị trấn Tăng 

Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định

Dƣợc sĩ 

Đại học
2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc Cấp mới

29

H19.12-

240614-

0006

NGUYỄN 

THỊ THÚY 
HẰNG 031193011892

03/12

/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

20/03/

1993

80 tổ 9, KP5, phƣờng 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2022

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc Cấp mới

30

H19.12-

240613-

0002

PHAN THỊ 

THU 

HƢỜN

G
034177015546

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

06/12/

1997

Tổ 8, KP 5A, phƣờng 

Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

31

H19.12-

240613-

0012

BÙI THỊ 

NGỌC 
NHI 077197002569

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

02/02/

1997

Tổ 18, ấp Cây Cám, xã 

Láng Dài, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ truyền

Cấp mới

32

H19.12-

240613-

0014

HOÀNG 

KHÁNH 
UYÊN 066198009635

15/08

/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

13/05/

1998

Tổ dân phố 6, phƣờng 

Thiện An, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học 

công 

nghệ TP. 

HCM

 Nhà thuốc Cấp mới

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

Loại hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi HĐCM được 

cấp

6
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